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	Mẫu: 01-LLKH


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:
Nguyễn Thị Thuỷ



Giới tính: Nữ 
2. Ngày, tháng, năm: 01/08/1978
3. Học hàm:





Năm được phong học hàm:


     Học vị: Tiễn sỹ 




Năm đạt học vị: 2014


4. Chức danh:
Giảng viên



 Chức vụ: Trưởng phó bộ môn


5. Địa chỉ nhà riêng: 453 Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội



6. Điện thoại: CQ: 02436763040
 
; NR:  

; Mobile: 0978832369

7. Fax: 0243876554  



Email: ntthuyketoan@vnua.edu.vn
8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện 

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

9. Quá trình đào tạo

9.1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo: 
Đại học nông nghiệp Hà Nội

Thời gian đào tạo:  1996-2000
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Kế toán
- Tên luận văn/khóa luận: Kế toán xác định giá vốn và doanh thu bán hàng tại Viện nghiên cứu  ngô, Đan Phượng, Hà Tây 
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 10/10/2000
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

- Nơi đào tạo: 
Đại học nông nghiệp Hà Nội

Thời gian đào tạo: 2007-2009
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế
- Tên luận văn: Các khoản đóng góp của hộ nông dân tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 12/03/2009
9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:

- Nơi đào tạo: 
Nhật Bản



Thời gian đào tạo: 2011-2014
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế
- Tên luận án: Effect of rural- urban temporary migration in the Red River Delta, Vietnam
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 17/03/2014
10. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, thành thạo
11. Trình độ tin học: Ứng dụng CNTT cơ bản
12. Các lớp bồi dưỡng

	Lớp bồi dưỡng
	Nơi đào tạo
	Thời gian
	Bằng/chứng chỉ

	Ngoại ngữ, tin học
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2000
	Chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học

	Nghiệp vụ sư phạm
	Trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật I
	2002
	Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

	Quản lý nhà nước và quản lý giáo dục
	Đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia Hà Nội
	2003
	Chứng chỉ 

	Nghiệp vụ sư phạm
	Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
	2008
	Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

	Nghiệp vụ sư phạm
	Đại học sư phạm Hà Nội
	2016
	Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

	Chứng chỉ giảng viên chính (hạng II)
	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
	2018
	Chứng chỉ Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

	Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	2019
	Chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014/TT- BTTT


13. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	Từ tháng 9/2000 đến 11/2001
	Kế toán
	Văn Phòng thiết kế xây dựng
	Giảng Võ, Hà Nội

	Từ tháng 11/2001 đến 8/2006
	Giáo viên
	Khoa kinh tế Trường Trung cấp Nông nghiệp Hải Dương
	Ái Quốc, Nam Sách, Hải Dương

	Từ tháng 8/2006 đến 8/2008
	Giảng viên
	Khoa kinh tế, Trường Cao đẳng xây dựng 
	Uông Bí, Quảng Ninh

	Từ tháng 8/2008 đến 4/2011
	Giảng viên
	Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội
	Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

	Từ tháng 4/2011 đến đến tháng 4/2014
	Sinh viên 
	Khoa kinh tế nông nghiệp Trường đại học Kagoshima
	Kagoshima, Nhật Bản 

	Từ tháng 4/2014 đến nay
	Giảng viên
	Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội


14. Hoạt động đào tạo

14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm

	Môn học/Học phần
	Cấp học/Ngành học
	Thời gian đảm nhiệm

	Nguyên lý kế toán
	Đại học/Kế toán, kinh tế
	2008-dến nay

	Kế toán tài chính 1
	Đại học/Kế toán, kinh tế
	2008-2011

	Kế toán tài chính
	Đại học/Quản trị kinh doanh, kinh tế
	2008-2011

	Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp
	Đại học/Kế toán, quản trị kinh doanh, kinh doanh nông nghiệp
	2014-đến nay

	Kế toán tài chính 2
	Đại học/Kế toán
	2014-đến nay

	Vận dụng chuẩn mực kế toán
	Thạc sĩ/ kế toán, ngành quản trị kinh doanh
	2014- đến nay

	Phương pháp kế toán cho quyết định kinh doanh
	Thạc sĩ/ ngành quản trị kinh doanh
	2014-2016

	Kế toán thuế nâng cao
	Thạc sĩ/ kế toán, ngành quản trị kinh doanh
	2014- đến nay


14.2. Hướng dẫn cao học

	TT
	Họ và tên

học viên
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	Ngô Thị Thuý Mai
	Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng công trình khí sinh học của các hộ chăn nuôi huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2016
	Hướng dẫn chính độc lập



	2. 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2016
	Hướng dẫn chính độc lập

	3. 
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2016
	Hướng dẫn chính độc lập

	4. 
	Phùng Đức Hoà
	Quản lý thu- chi ngân sách xã trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2016
	Hướng dẫn chính độc lập

	5. 
	Nông Quốc Khôi
	Quản lý vốn ngân sách nhà nước của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2017
	Hướng dẫn chính độc lập

	6. 
	Nguyễn Thị Bình
	Quản lý thu chi ngân sách xã trên địa bàn huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2017
	Hướng dẫn chính độc lập

	7. 
	Tạ Phúc Tâm
	Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2017
	Hướng dẫn chính độc lập

	8. 
	Nguyễn Đức Thái
	Ảnh hưởng của chuyển dịch lao động trong nông thôn tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2017
	Hướng dẫn chính độc lập

	9. 
	Trần Mai Phương
	Quản lý chi thường xuyên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2017
	Hướng dẫn chính độc lập

	10. 
	Vũ Thị Hoà
	Nghiên cứu hoạt động kiểm tra thuế đối với DN ngoài quốc doanh thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2017
	Hướng dẫn chính độc lập

	11. 
	Đoàn Thị Na
	Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế tỉnh Thái Bình
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2017
	Hướng dẫn chính độc lập

	12. 
	Đào Văn Đông
	Quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh tỉnh Thái Bình
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2017
	Hướng dẫn chính độc lập

	13. 
	Trần Thị Diễn
	Kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Dệt May xuất khẩu thành công, Thái Bình
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2017
	Hướng dẫn chính độc lập

	14. 
	Mai Thành Luân
	Giải pháp tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Rau củ qủa an toàn Thanh Hà
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2018
	Hướng dẫn chính độc lập

	15. 
	Lê Thị Thảo
	Tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới đến phát triển kinh tế xã hội tại huyện Gia Bình, Bắc Ninh
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2018
	Hướng dẫn chính độc lập

	16. 
	Nguyễn Xuân Quyền


	Kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lâm
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2018
	Hướng dẫn chính độc lập 

	17. 
	Vũ Thị Ngân

	Quản lý chi thương xuyên tại chi cục quản lý thị trường Thái Bình


	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2018
	Hướng dẫn chính độc lập 

	18. 
	Nguyễn Ngọc Quang

	Hoạt động thanh tra NSNN cấp huyện tịa thanh tra tỉnh Thái Bình
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2018
	Hướng dẫn chính độc lập 

	19. 
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ

	Quản trị chi phí xây lắp tại Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hải Thanh, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2018
	Hướng dẫn chính độc lập 

	20. 
	Vũ Thị Mai Anh
	Hoàn thiện tổ chức kế toán tại chi nhánh công ty cổ phần ông nghệ viễn thông Sài Gòn tại Bắc Ninh
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2019
	Hướng dẫn chính độc lập 

	21. 
	Phạm Thị Hà 
	Quản lý tài chính tại trường trung cấp kinh tế- kỹ thuật nông nghiệp Nan Định
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2019
	Hướng dẫn chính độclập (chưa bảo vệ)

	22. 
	Nguyễn Quỳnh Trang
	Quản lý tài chính tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2019
	Hướng dẫn chính độc lập 
(chưa bảo vệ)

	23. 
	Trịnh Lưu Phương
	Tổ chức kế toán trong điều kiện tự chủ tại trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2019
	Hướng dẫn chính độc lập (chưa bảo vệ)

	24. 
	Nguyễn Thị Hường
	Quản lý quỹ đua khen thưởng tại Sở Nội vụ Thái Bình
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2019
	Hướng dẫn chính độc lập (chưa bảo vệ)

	25. 
	Nguyễn Đức Anh
	Quản lý kho hàng tại Công ty cổ phần đầu tư Huy Trung
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2019
	Hướng dẫn chính độc lập (chưa bảo vệ)


14.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh

	TT
	Họ và tên

Nghiên cứu sinh
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	Đinh Cao Khuê
(chưa bảo vệ)
	Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản
	Học viện nông nghiệp Việt Nam
	2017
	Giáo viên hướng dẫn 2


15. Hoạt động nghiên cứu khoa học

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế, kế toán, tài chính
15.2. Các công trình khoa học đã công bố

a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn)
	TT
	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia 

(chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên sách)
	Nơi xuất bản
	Mã số chuẩn quốc tế ISBN


	Tham khảo
	

	1 
	2014
	Sách Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp
	Đồng tác giả
	Trần Nguyễn Thị Yến, Trần Minh Huệ, Nguyễn Thị Thuỷ, Vũ Ngọc Huyên 
	Nhà xuất bản nông nghiệp, Học viện nông nghiệp Việt Nam
	978-604-924-170-3

	2 
	2020
	Hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

Lý luận và thực tiễn về hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên Cao nguyên Mộc Châu, Sơn La
	Chủ biên
	Nguyễn Thị Thuỷ, Trần Quang Trung, Đỗ Quang Giám, Nguyễn Quốc Oánh, Lê Thị Minh Châu, Vũ Thị Hải, Nguyễn Đăng Học, Hoàng Thị Mai Anh
	Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
	978-604-67-1675-4


b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN).

	TT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Mã số chuẩn quốc tế ISSN

	1. 
	2009
	Các khoản đóng góp của nông dân huyện Kim Thành tỉnh Hải dương: thực trạng và giải pháp
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên gọi cũ: Tạp chí KHKT Nông nghiệp) của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tập 7, số 3: 368- 376
	Tham gia
	Bùi Bằng Đoàn

Nguyễn Thị Thuỷ
	1859-0004.

	2. 
	2015
	Thực trạng quyền của người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội và một số kiến nghị
	Tạp chí Lao động và xã hội

Số 499 từ 16-31/3/2015 trang 25-27
	Tác giả chính 
	Nguyễn Thị Thuỷ
Nguyễn Thị Hải Bình
Hoàng Thị Mai Anh

Trần Thị Hải Phương
	0866-7643

	3. 
	2016
	Việc làm khu vực nông thôn và vấn đề di cư lao động
	Tạp chí Lao động và xã hội

Số 499 từ 16-31/3/2015 trang 7-8
	Tác giả chính 
	Nguyễn Thị Thuỷ

Trần Nguyễn Thị Yến
	0866-7643

	4. 
	2016
	Ảnh hưởng của tiền lương tối thiểu đến thu nhập của người lao động và chi phí của doanh nghiệp
	Tạp chí kế toán & kiểm toán số 4/2016 trang 37-39
	Tác giả chính 
	Nguyễn Thị Thuỷ, 
Nguyễn Thị Hải Bình

Trần Nguyễn Thị Yến
	1859-1914

	5. 
	2016
	Trao đổi về kế toán thuế bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp theo điều 52 của thông tư 200
	Tạp chí kế toán & kiểm toán số 5/2016 trang 40-43
	Tác giả chính 
	Nguyễn Thị Thuỷ,
Bùi Thị Phúc

Trần Thị Minh Huệ
	1859-1914

	6. 
	2016
	Thực trạng và đề xuất lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội
	Tạp chí kế toán & kiểm toán số 6/2016 trang 50-52
	Tác giả chính 
	Nguyễn Thị Thuỷ
Trần Hữu Cường


	1859-1914

	7. 
	2016
	Kinh nghiệm trên thế giới và khả năng áp dụng tại Việt Nam về kế toán tài sản di sản
	Tạp chí kế toán & kiểm toán số 6/2016 trang 22-24
	Tác giả chính 
	Nguyễn Thị Thuỷ
Bùi Thị Phúc
	1859-1914

	8. 
	2017
	Kế toán điều chỉnh một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh khi phát hiện sai sót 
	Tạp chí kế toán & kiểm toán số 5/2017 trang 59-61


	Tác giả chính 
	Nguyễn Thị Thuỷ
Vũ Ngọc Huyên
	1859-1914

	9. 
	2017
	Thực trạng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
	Tạp chí kế toán & kiểm toán số 12/2017 trang 29-31
	Tác giả chính 
	Nguyễn Thị Thuỷ
Đào Văn Đông
	1859-1914

	10. 
	2018
	Cho thuê đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất và vấn đề việc làm của nông dân
	Tạp chí lao động & xã hội số 570 tháng 3/2018 trang 14-16
	Tác giả chính 
	Nguyễn Thị Thuỷ
Nguyễn Thị Hải Bình
	0866-7643

	11. 
	2019
	Quản lý vốn Ngân sách nhà nước Chương trình 135 tại tỉnh Cao Bằng
	Tạp chí kế toán & kiểm toán số 4/2019 trang 79-81
	Tác giả chính 
	Nguyễn Thị Thuỷ
Nông Quốc Khôi
	1859-1914

	12. 
	2019
	Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra vốn NSNN cấp huyện
	Tạp chí kế toán & kiểm toán số 12/2019 trang 29-31
	Tác giả chính
	Nguyễn Thị Thuỷ

Nguyễn Ngọc Quang
	1859-1914

	13. 
	2020
	Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Gia Lâm
	Tạp chí kế toán & kiểm toán số 4/2020 trang 90-98
	Tác giả chính 
	Nguyễn Thị Thuỷ

Lê Thị Thanh Hảo

Nguyễn Xuân Quyền
	1859-1914

	14. 
	2020
	Hiệu quả sản xuất trồng trọt trên cao nguyên Mộc Châu


	Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 02/2020
Trang 64-70
	Tác giả chính 
	Nguyễn Thị Thuỷ

Vũ Thị Hải

Đỗ Văn Ngọc
	1859-1556

	15. 
	2020
	Tiềm năng và giải pháp xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản 
	Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam số 12/2020 

	Đồng tác giả
	Đinh Cao Khuê

Nguyễn Thị Thuỷ

Trần Đình Thao
	1014-1022 



	16. 
	2020
	Vận dụng thông tư 133/2016/TT-BTC tại các doanh nghiệp dệt may khăn bông trên địa bàn huyện Hưng Hà- Thái Bình
	Tạp chí kế toán & kiểm toán số 6/2020 trang 98-101
	Đồng tác giả
	Nguyễn Đức Tú

Nguyễn Quốc Chỉnh 

Nguyễn Thị Thuỷ
	1859-1914


c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

	STT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Phân loại chất lượng tạp chí: ISI,  SCOPUS, khác ... (nếu có)
	Chỉ số IF

(nếu có)
	Chỉ số H

(nếu có)

	17. 
	2014
	Effects of temporary migration on rural households in the Red River Delta of Vietnam
	Agricultural Marketing Journal of Japan, Vol. 88, pp 47-54, 2014


	Tác giả chính
	Nguyen Thi Thuy, Takanashi. F, Tsuji, K, Iwamoto. I, 


	1341-934X
	
	

	18. 
	2014
	Effects of temporary migration on agricultural production in the Red River Delta of Vietnam  
	Food, Agricultural and Resource economics Journal of Japan, Vol. 65, No1, pp 82-93, 2014


	Tác giả chính
	Nguyen Thi Thuy, Nguyen Duy Linh, Iwamoto. I

	0388-8363
	
	

	19. 
	2020
	Improving Management of Construction Costs in Vietnamese Building 

Enterprises: A Case of Hai Thanh Construction and Trading Joint-Stock Company 


	Journal of Business Administration and Education ISSN 2201-2958 Volume 12, 2020, 2 


	Tác giả chính
	Nguyễn Thị Thuỷ

Trần Thị Thương 

Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	2201-2958
	
	


d) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	20. 
	Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế - Nhà xuất bản tài chính tháng 10/2018, hội thảo tại Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Q.Ba Đình, Hà Nội 
	Thông tin kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp nhựa
	Tác giả chính
	Nguyễn Thị Thuỷ

Tạ Phúc Tâm
	978-604-79-1934-5


e) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	21. 
	Agricultural Economics Society of Japan, March, 3013 in Agricultural Tokyo University, Japan
	Trend of temporary migration in Red Rever Delta of Vietnam
	Tác giả chính
	Nguyen Thi Thuy, T. Yutaka, Izumi Iwamoto
	0388-8363

	22. 
	ISSAAS 2016 International Congress and General Meeting 

“National and global Good Agricultural Practices (GAPs) in Southeast Asia” held in November 5-7,2016 at Vietnam National University of Agriculture, Ha Noi, Vietnam
	Influences of resource factors on household’s income from tea production in Son La production
	Tác giả chính
	Nguyen Thi Thuy, Nguyen Quoc Oanh, Tran Quang Trung,
	


f) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)

	TT
	Thời gian thực hiện
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm
	Kết quả nghiệm thu

	I
	Đề tài

	1
	1/2009 –12/2009
	Đánh giá công tác kế toán trong các hợp tác xã  nông nghiệp
	Cấp trường

T2009-11-25
	Tham gia
	Khá

	2
	2009-2011
	Nghiên cứu chất lượng cung ứng và quản lý dịch vụ công chủ yếu trong nông thôn các tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng
	Đề tài cấp trường

TTRIG2009-11-47
	Tham gia
	Tốt

	3
	2010-2011
	Xây dựng mô hình tổ chức và cơ chế quản lý cấp cơ sở (Xã, Phường) cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng
	Cấp Bộ

(Mã số đề tài B2010-11-178)
	Thư ký
	Khá

	4
	T3/2015-T3/2016
	Thay đổi của nông hộ khi có thành viên di cư thường xuyên
	Cấp trường

T2015-12-34
	Tham gia
	Tốt

	5
	T8/2015-T11/2016
	Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện quy hoạch và hiệu quả triển khai phát triển cây chè trên địa bài tỉnh đối với vùng, từng huyện cụ thể
	Đề tài cấp tỉnh
	Thư ký
	Đạt

	6
	T1/2016 – T6/2017
	Nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm trong trồng trọt, lâm nghiệp và thuỷ sản
	Đề tài cấp Bộ
	Tham gia
	Đạt

	7
	T7/2016-T10/2017
	Mối quan hệ giữa quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình và nhà đầu tư: Kinh nghiệm từ các địa phương trong nước và giáp pháp đối với tỉnh Sơn La
	Đề tài cấp tỉnh
	Tham gia
	Đạt

	8
	T3/2017-T3/2018
	Tác động của việc cho thuê đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào các doanh nghiệp nông nghiệp đến kinh tế và đời sống của hộ gia đình ở Tỉnh Sơn La
	Đề tài cấp trường
	Chủ nhiệm
	Khá

	9
	T7/2017-T10/2018
	Đánh giá hiệu quả kinh tế một số cây trồng vật nuôi trên Cao nguyên Mộc Châu
	Đề tài cấp tỉnh
	Chủ nhiệm
	Đạt

	10
	T6/2019-

T10/2020
	Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường Chương trình trồng cây ăn quả trên đất dốc giai đoạn 2016-2020 và đề xuất các giải pháp thực hiện đến năm 2025
	Đề tài cấp tỉnh
	Tham gia
	Đang thưc hiện


g) Bằng phát minh, sáng chế

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Tên bằng 
	Số Quyết định/Số văn bằng
	Tên cơ quan cấp
	Số tác giả

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


h) Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Số Quyết định
	Tổ chức đã trao tặng

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


15.3. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học

	TT
	Tên tổ chức
	Tên hoạt động 
	Vai trò tham gia

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


Hà Nội, ngày  14  tháng 07  năm 2020
	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)
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